Tổng quan chính sách hỗ trợ hộ nông dân tại Việt Nam, các vấn đề chính sách và khuyến nghị hoàn thiện
1. Giới thiệu
Nông nghiệp Việt Nam từ sau Đổi mới đến nay luôn khẳng định vị thế “trụ đỡ” của nền kinh tế, đặc biệt trong các giai đoạn biến động. Trong bức tranh nông nghiệp – nông dân – nông thôn, người nông dân được xác định là chủ thể trung tâm, trực tiếp sản xuất và gắn bó mật thiết với đất đai, rừng, biển. Theo Tổng cục Thống kê (2022), cả nước có khoảng 62,4 triệu người sinh sống tại khu vực nông thôn, chiếm 62,7% dân số, trong đó phần lớn là hộ sản xuất nông lâm thủy sản. Đây không chỉ là lực lượng lao động đông đảo mà còn là nền tảng đảm bảo an ninh lương thực, ổn định xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa nông thôn.
Nhận thức được vai trò đặc biệt của khu vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn, trong thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, thể hiện qua các nghị định, quyết định quan trọng như Nghị định 55/2015/NĐ-CP về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 98/2018/NĐ-CP về khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp; Quyết định 1956/QĐ-TTg về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ đầu vào, cơ sở hạ tầng, thị trường…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực như thu nhập bình quân đầu người nông thôn tăng gấp 2,3 lần từ 2013 đến 2022 (TCTK, 2023), tỷ lệ hộ nghèo giảm, vẫn tồn tại những bất cập đáng kể. Sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ vẫn phổ biến; hơn 50% diện tích đất nông nghiệp chịu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn (Ngân hàng Thế giới, 2023); tỷ lệ tiếp cận các chính sách ưu đãi, nhất là tín dụng và kỹ thuật cao, còn thấp. Nhiều chính sách bị chồng chéo, thiếu hướng dẫn cụ thể, nguồn lực không được bố trí kịp thời, dẫn đến hiệu quả thực thi chưa như mong đợi. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một bức tranh tổng quan, đánh giá toàn diện hệ thống chính sách hỗ trợ hộ sản xuất nông lâm thủy sản từ góc nhìn của người thụ hưởng và cán bộ thực thi.
2. Hệ thống chính sách hỗ trợ hộ sản xuất nông lâm thuỷ sản giai đoạn 2013-2024
Trong giai đoạn 2013–2023, hệ thống chính sách hỗ trợ hộ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (NLTS) ở Việt Nam đã được xây dựng và hoàn thiện theo hướng toàn diện, bao phủ cả nhóm hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Các chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vai trò “trụ đỡ” của nông nghiệp mà còn phản ánh nỗ lực thực thi các cam kết quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với việc phân loại trợ cấp theo các “hộp” (Green Box, Blue Box, Amber Box). Dưới đây là tổng quan hệ thống chính sách theo hai nhóm chính.
2.1. Nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp
a. Chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng
Đây là nhóm chính sách có tác động mạnh mẽ nhất, được kỳ vọng tạo ra “cú hích” cho tái cơ cấu nông nghiệp. Các văn bản quan trọng bao gồm: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Điểm đột phá của các nghị định này là cho phép cho vay không có tài sản bảo đảm với mức vay lên tới 100 triệu đồng đối với hộ gia đình, đồng thời quy định cơ chế xử lý rủi ro (khoanh nợ, xóa nợ) khi khách hàng gặp thiên tai, dịch bệnh. Ngoài ra, Nghị định cũng khuyến khích các mô hình liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao. Các chính sách về miễn, giảm thuế được thực hiện đồng bộ, như miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH15 (kéo dài đến hết 2025); miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hộ trực tiếp sản xuất NLTS chưa qua chế biến; miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi... Các chương trình tín dụng đặc thù như Nghị định số 67/2014/NĐ-CP hỗ trợ vốn đóng mới tàu cá xa bờ với lãi suất ưu đãi; Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg về hoạt động tài chính vi mô, hướng đến người nghèo và thu nhập thấp.
Thành tựu và hạn chế:
Theo báo cáo tổng kết, giai đoạn 2016–2020, tăng trưởng tín dụng nông nghiệp đạt 18,17%/năm, cao hơn mức bình quân chung của nền kinh tế. Đến cuối năm 2020, dư nợ tín dụng chính sách tại khu vực nông thôn đạt 226.197 tỷ đồng, với hơn 21,5 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội đóng vai trò nòng cốt, chiếm hơn 90% tổng dư nợ chính sách tại nông thôn.
Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều bất cập. Các hộ nông dân phản ánh thủ tục vay vốn phức tạp, yêu cầu tài sản thế chấp gây khó khăn, trong khi giá trị khoản vay và thời hạn vay chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, sự phân mảng giữa các định chế tài chính (ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, quỹ tín dụng nhân dân) dẫn đến sự thiếu đồng bộ và nguy cơ trục lợi chính sách.
b. Chính sách hỗ trợ đầu vào sản xuất
Việt Nam không có chương trình trợ cấp đầu vào đại trà cho mọi nông dân. Thay vào đó, hỗ trợ được thực hiện thông qua các chương trình, dự án cụ thể: Chương trình 135 (Quyết định số 551/QĐ-TTg) hỗ trợ giống, phân bón, vật tư cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn với mức hỗ trợ từ 50% đến 100% chi phí giống, vật tư tùy theo địa bàn. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ giống, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho các mô hình sản xuất hữu cơ. Chính sách hỗ trợ đất trồng lúa (Nghị định số 112/2024/NĐ-CP) với mức hỗ trợ lên tới 1,5 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa.
Thành tựu và hạn chế:
Các chính sách này đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giống mới. Tuy nhiên, việc hỗ trợ còn mang tính nhỏ lẻ, chưa lồng ghép tốt giữa các chương trình. Nhiều hộ dân cho biết họ không muốn tiếp cận hỗ trợ do thủ tục phức tạp, hóa đơn chứng từ khó khăn, hoặc chất lượng giống, vật tư hỗ trợ không đáp ứng yêu cầu thực tế.
c. Chính sách hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai mạnh mẽ thông qua Đề án 1956 (Quyết định số 1956/QĐ-TTg) và sau đó được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 971/QĐ-TTg. Mục tiêu đào tạo 1 triệu lao động nông thôn mỗi năm, với các chính sách hỗ trợ học phí, tiền ăn, tiền đi lại cho các đối tượng ưu tiên như hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật. Bên cạnh đó, Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông quy định các hoạt động chuyển giao công nghệ, tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn. Các chính sách hỗ trợ đào tạo cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
Thành tựu và hạn chế:
Tính đến hết năm 2023, cả nước đã có gần 10 triệu lao động nông thôn được học nghề, trong đó hơn 4,5 triệu người được hỗ trợ từ Đề án 1956, với tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 86,5%. Các chương trình đào tạo đã góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.
Tuy nhiên, chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế: nội dung thiên về lý thuyết, ít thực hành; thời gian đào tạo ngắn (dưới 3 tháng); đội ngũ giảng viên thiếu kinh nghiệm thực tế. Người dân phản ánh các lớp tập huấn thường tổ chức vào thời điểm mùa vụ bận rộn, không sắp xếp được thời gian tham gia. Đặc biệt, thiếu các chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý, liên kết chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường.
d. Chính sách hỗ trợ giảm nhẹ rủi ro thiên tai, dịch bệnh
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (hiện được thay thế bởi Nghị định số 09/2025/NĐ-CP) quy định cơ chế hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Mức hỗ trợ được quy định theo khung, bao gồm hỗ trợ bằng tiền và hiện vật (giống, phân bón, thuốc thú y...). Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi năm 2019, Quyết định số 793/QĐ-TTg đã được ban hành kịp thời để hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại.
Thành tựu và hạn chế:
Sau 5 năm triển khai Nghị định 02, các địa phương đã hỗ trợ tổng kinh phí 5.210 tỷ đồng, giúp người dân từng bước khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức hỗ trợ còn thấp, không phù hợp với giá cả đầu vào hiện tại. Thủ tục xác nhận thiệt hại kéo dài (có thể lên tới 70 ngày), khiến việc hỗ trợ không kịp thời. Đặc biệt, đối tượng hỗ trợ còn hạn chế (chưa bao gồm cây cảnh, cây dược liệu, sản xuất trong nhà kính...), và chưa có quy định hỗ trợ thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản.
2.2. Nhóm chính sách hỗ trợ gián tiếp
a. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng
Đầu tư công cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn là ưu tiên lớn, được thực hiện thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (các Quyết định số 800/QĐ-TTg, 1600/QĐ-TTg và 263/QĐ-TTg). Các lĩnh vực trọng điểm gồm: giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước sạch, chợ, trường học, trạm y tế. Riêng lĩnh vực thủy lợi, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP khuyến khích phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiết kiệm nước.
Thành tựu và hạn chế:
Đến năm 2023, cả nước có trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, tổng chiều dài kênh mương hơn 261.000 km (35% được kiên cố). Hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ đường liên xã, đường nội đồng được bê tông hóa ngày càng cao. Tuy nhiên, cơ cấu đầu tư còn bất hợp lý, tập trung quá lớn vào thủy lợi (73% tổng vốn đầu tư công của Bộ NN&PTNT) trong khi đầu tư cho chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường còn rất thấp.
b. Chính sách bảo hiểm nông nghiệp
Sau một thời gian tạm dừng, chính sách bảo hiểm nông nghiệp được tái khởi động với Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg. Các đối tượng được bảo hiểm gồm: lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; trâu, bò, lợn; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. Mức hỗ trợ phí bảo hiểm tối đa 90% cho hộ nghèo, cận nghèo và 20% cho các đối tượng còn lại.
Thành tựu và hạn chế:
Đến nay, mới chỉ có 3 doanh nghiệp bảo hiểm tham gia (Bảo Việt, Bảo Minh, ABIC) và phạm vi triển khai còn rất hạn chế. Nguyên nhân chính là do sản phẩm bảo hiểm chưa hấp dẫn (phí cao, mức khấu trừ lớn 30-40%), quy trình xác định thiệt hại phức tạp, và người dân chưa có thói quen tham gia bảo hiểm. Đến hết năm 2022, chỉ có 4 địa phương phát sinh giao dịch bảo hiểm nông nghiệp theo chính sách hỗ trợ.
Chính sách phát triển thị trường, thương mại
Các chính sách tập trung vào đàm phán, ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA), hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng thương mại. Tiêu biểu là Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg về chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (hỗ trợ 50-100% chi phí tham gia hội chợ, triển lãm), Nghị định số 98/2018/NĐ-CP khuyến khích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ.
Thành tựu và hạn chế:
Việt Nam đã ký kết 15 FTA, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản đến hơn 200 quốc gia, kim ngạch xuất khẩu NLTS năm 2020 đạt 41,36 tỷ USD. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội từ các FTA còn thấp; hệ thống thông tin thị trường yếu kém; xúc tiến thương mại thiếu chiến lược dài hạn; kinh phí cho hoạt động này chỉ khoảng 15 tỷ đồng/năm, bằng 1/10 so với Thái Lan.
c. Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
Luật Hợp tác xã 2012 và Luật Hợp tác xã 2023 tạo khung pháp lý cho phát triển kinh tế tập thể. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP là văn bản quan trọng nhất, quy định các hỗ trợ cụ thể: hỗ trợ tư vấn, đào tạo, hạ tầng (tối đa 30% vốn đầu tư), khuyến nông, giống, vật tư, bao bì nhãn mác... Ngoài ra, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Thành tựu và hạn chế:
Đến năm 2023, cả nước có hơn 20.700 HTX nông nghiệp, thu hút khoảng 3,4 triệu thành viên. Tuy nhiên, số lượng HTX hoạt động hiệu quả còn thấp. Theo kết quả điều tra, chỉ 9% hộ dân tham gia liên kết với HTX và 4,8% liên kết với doanh nghiệp. Nguyên nhân là do các chính sách hỗ trợ còn nhiều điểm bất cập: mức hỗ trợ chưa thống nhất giữa các văn bản (Nghị định 98 chỉ hỗ trợ 30% hạ tầng, trong khi các chính sách khác hỗ trợ đến 100%); thủ tục phức tạp; và năng lực quản lý của HTX còn yếu.
3. Khó khăn trong thực hiện chính sách và nguyên nhân
Mặc dù hệ thống chính sách hỗ trợ hộ sản xuất nông lâm thủy sản (NLTS) đã được xây dựng tương đối toàn diện, nhưng quá trình triển khai thực tế đã bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập. 
3.1. Khó khăn trong tổ chức thực hiện chính sách
Chậm trễ trong ban hành văn bản hướng dẫn và thiếu đồng bộ
Một trong những khó khăn lớn nhất được các cán bộ địa phương phản ánh là sự chậm trễ trong ban hành văn bản hướng dẫn thực thi. Nhiều chính sách đã được ban hành ở cấp Trung ương, nhưng các thông tư, hướng dẫn cụ thể từ các bộ ngành lại chậm được ban hành, khiến địa phương lúng túng trong triển khai. Điển hình là các chính sách về hỗ trợ liên kết sản xuất (Nghị định 98/2018/NĐ-CP) và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp (Nghị định 57/2018/NĐ-CP), nhiều địa phương phải mất 1–2 năm mới có thể triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản chính sách cũng gây khó khăn. Ví dụ, mức hỗ trợ hạ tầng cho hợp tác xã (HTX) trong Nghị định 98/2018/NĐ-CP chỉ 30%, trong khi Quyết định số 1804/QĐ-TTg về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể lại cho phép hỗ trợ tối đa 100%. Sự không thống nhất này khiến các địa phương lúng túng trong việc áp dụng.
Thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà
Cả cán bộ và hộ dân đều phản ánh thủ tục hành chính còn phức tạp, gây khó khăn trong tiếp cận chính sách. Đối với chính sách tín dụng, hộ dân phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ, qua nhiều khâu xác nhận, dẫn đến thời gian giải ngân kéo dài (trung bình 9,85 ngày, có nơi lên đến 13 ngày). Đối với chính sách hỗ trợ đầu vào, yêu cầu về hóa đơn, chứng từ khiến nhiều hộ khó đáp ứng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa nơi các đại lý vật tư không thể xuất hóa đơn theo quy định.
Đối với chính sách hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, quy trình xác nhận thiệt hại kéo dài (có thể lên tới 70 ngày) khiến việc hỗ trợ không kịp thời, mất đi ý nghĩa khôi phục sản xuất. Một hộ dân tại tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Chúng tôi thường phải chờ đợi rất lâu để nhận giống cây trồng và vật tư hỗ trợ, nhiều khi không kịp thời điểm gieo trồng, điều này khiến hiệu quả sản xuất giảm sút”.
Phân bổ ngân sách và nguồn lực chưa hợp lý
Mặc dù ngân sách thực hiện chính sách được đánh giá tương đối đầy đủ, nhưng sự phân bổ chưa đồng đều giữa các vùng và thiếu tính chủ động ở địa phương là những hạn chế lớn. Các tỉnh khó khăn phụ thuộc quá lớn vào ngân sách Trung ương, trong khi các tỉnh có điều kiện hơn lại không được phép điều chỉnh linh hoạt mức hỗ trợ phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại nông sản chỉ khoảng 15 tỷ đồng/năm, bằng 1/10 so với Thái Lan, không tương xứng với quy mô xuất khẩu nông sản.
Thiếu cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả
Nhiều chính sách được ban hành nhưng không có cơ chế theo dõi, giám sát và đánh giá tác động một cách hệ thống. Các báo cáo từ địa phương thường mang tính hình thức, thiếu các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá mức độ đạt được. Điều này khiến việc điều chỉnh, bổ sung chính sách kịp thời gặp nhiều khó khăn. Một cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đến nay, chúng tôi chưa có hệ thống chỉ tiêu để theo dõi, đánh giá kết quả thực thi các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX”.
3.2. Nguyên nhân của những khó khăn
Nguyên nhân từ thiết kế chính sách
Thứ nhất, nhiều chính sách được xây dựng theo hướng “cứng nhắc”, thiếu tính linh hoạt, không tính đến sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và trình độ phát triển giữa các vùng. Điều này khiến chính sách khó áp dụng trên thực tế, đặc biệt ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Thứ hai, thiếu cơ chế lồng ghép giữa các chính sách. Nhiều chính sách có nội dung tương đồng nhưng lại được triển khai độc lập, dẫn đến chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Ví dụ, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn có từ nhiều nguồn khác nhau (Đề án 1956, Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách khuyến nông) nhưng thiếu sự phối hợp đồng bộ.
Thứ ba, mức hỗ trợ chưa được điều chỉnh kịp thời theo biến động giá cả thị trường. Nhiều mức hỗ trợ được quy định từ 5-7 năm trước, nay không còn phù hợp khi chi phí sản xuất đã tăng cao.
Nguyên nhân từ năng lực thực thi
Năng lực đội ngũ cán bộ địa phương không đồng đều là một rào cản lớn. Ở cấp xã, nhiều cán bộ kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm trong quản lý các chương trình, dự án. Việc tư vấn, hướng dẫn cho hộ dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng người dân không hiểu rõ chính sách hoặc không biết cách tiếp cận.
Bên cạnh đó, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan (Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân, Liên minh HTX...) làm chậm quá trình triển khai. Nhiều cán bộ phản ánh việc phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi khi còn chồng chéo, thiếu sự đồng bộ.
Nguyên nhân từ phía hộ dân
Trình độ học vấn và nhận thức của hộ dân còn hạn chế là một nguyên nhân quan trọng. Kết quả khảo sát cho thấy 64,3% chủ hộ chưa qua đào tạo; tỷ lệ lao động chuyên NLTS chỉ chiếm 63,7%. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin, hiểu biết về chính sách và khả năng đáp ứng các thủ tục hành chính.
Ngoài ra, tâm lý e ngại, thiếu chủ động của một bộ phận hộ dân cũng là rào cản. Nhiều hộ không muốn tham gia HTX vì sợ mất quyền tự chủ; không muốn vay vốn tín dụng vì sợ không trả được nợ; hoặc không tham gia tập huấn vì cho rằng “học lý thuyết không có ích”. Một hộ dân tại tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Họ thích làm tự do, thích gì trồng nấy và đặc biệt không phải đóng bất cứ một khoản tiền nào, trong khi nếu vào HTX, họ sẽ phải đóng đủ thứ tiền mà chưa chắc sản phẩm làm ra đã có kênh tiêu thụ”.
Nguyên nhân khách quan
Biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng phức tạp làm tăng rủi ro trong sản xuất, đồng thời cũng làm giảm hiệu quả của các chính sách hỗ trợ. Nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng sau bão lũ, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Áp lực cạnh tranh từ hội nhập quốc tế cũng đặt ra thách thức lớn. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) mở ra cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nông sản Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ chuẩn bị cho hội nhập còn thiếu và chậm.
4. Định hướng hoàn thiện chính sách và giải pháp trọng tâm
Từ thực trạng tiếp cận và những khó khăn trong thực thi chính sách, việc hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ hộ sản xuất nông lâm thủy sản cần hướng tới ba mục tiêu lớn: nâng cao tính tiếp cận, bảo đảm tính đồng bộ và linh hoạt, gắn với yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Dưới đây là một số định hướng và giải pháp trọng tâm.
Định hướng chung
Thứ nhất, chuyển mạnh từ tư duy “hỗ trợ theo chương trình” sang “hỗ trợ theo nhu cầu” và “hỗ trợ có điều kiện”, bảo đảm nguồn lực tập trung vào đúng đối tượng, đúng mục tiêu. Thứ hai, đẩy mạnh phân cấp, trao quyền chủ động cho địa phương trong việc cụ thể hóa và điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với đặc thù sản xuất. Thứ ba, tích hợp các chính sách có nội dung trùng lắp, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Thứ tư, gắn hỗ trợ với yêu cầu minh bạch hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí tuân thủ.
Các giải pháp trọng tâm
1. Hoàn thiện chính sách tín dụng - bảo hiểm
Sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP và 116/2018/NĐ-CP theo hướng nâng hạn mức vay tín chấp lên 200-300 triệu đồng, kéo dài thời hạn vay ngắn hạn lên 24 tháng, trung hạn lên 84 tháng.
Thí điểm cơ chế “tín dụng kết hợp bảo hiểm”: hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp được vay với lãi suất thấp hơn 1-2%/năm; hợp đồng bảo hiểm được coi là tài sản thế chấp.
Triển khai tín dụng theo chuỗi giá trị, cho vay dựa trên hợp đồng liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp.
2. Cải cách chính sách hỗ trợ đầu vào sản xuất
Rà soát, điều chỉnh mức hỗ trợ giống, phân bón, thuốc BVTV theo giá thị trường hiện hành; bổ sung đối tượng được hỗ trợ là sản xuất trong nhà kính, cây dược liệu, cây cảnh.
Đơn giản hóa thủ tục giải ngân; cho phép địa phương linh hoạt áp dụng hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt thay vì hiện vật để tăng tính kịp thời.
3. Nâng cao chất lượng hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo
Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp kỹ năng quản lý, liên kết chuỗi giá trị, tiếp cận thị trường bên cạnh kỹ thuật sản xuất.
Ứng dụng công nghệ số để đào tạo trực tuyến, cung cấp tài liệu hướng dẫn qua thiết bị di động, phù hợp với nhu cầu của lao động nông thôn.
Tổ chức các lớp tập huấn lưu động, linh hoạt thời gian để tránh trùng mùa vụ.
4. Tăng cường hiệu quả đầu tư hạ tầng
Điều chỉnh cơ cấu đầu tư công, ưu tiên nguồn lực cho đường trục chính nội đồng, hệ thống tưới tiết kiệm nước, kho bãi bảo quản nông sản và hạ tầng số.
Khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đối với các công trình có khả năng thu phí.
5. Hoàn thiện chính sách giảm nhẹ rủi ro thiên tai, dịch bệnh
Sửa đổi Nghị định 02/2017/NĐ-CP (nay là Nghị định 09/2025/NĐ-CP) theo hướng tăng mức hỗ trợ, rút ngắn thời gian xác nhận thiệt hại, bổ sung đối tượng thủy sản và cây trồng đặc thù.
Mở rộng thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, đưa thêm rủi ro biến đổi khí hậu (hạn hán, xâm nhập mặn) vào diện được hỗ trợ phí bảo hiểm.
6. Phát triển thị trường và liên kết chuỗi giá trị
Thống nhất mức hỗ trợ liên kết giữa Nghị định 98/2018/NĐ-CP và các chính sách khác (Quyết định 1804/QĐ-TTg), đơn giản hóa hồ sơ, kéo dài thời gian hỗ trợ.
Xây dựng nền tảng thông tin thị trường số, hỗ trợ kết nối trực tiếp giữa hộ sản xuất với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.
Tăng ngân sách cho xúc tiến thương mại, tập trung xây dựng thương hiệu nông sản quốc gia, chỉ dẫn địa lý./. 
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